	TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
    KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
	ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 Môn: QUẢN TRỊ  NGUỒN LỰC XÂY DỰNG
Mã môn học:	
Đề số/Mã đề:	Đề thi có 04 trang. Thời gian: 60 phút.
Được phép sử dụng tài liệu.
SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề

	Chữ ký giám thị 1
	Chữ ký giám thị 2
	

	Điểm và chữ ký
	



ĐÁP ÁN

	Câu
	Đáp án đề 1
	Đáp án đề 2
	Đơn vị tính

	1
	                  16,697 
	                  33,394 
	kg

	2
	                291,200 
	                469,500 
	công

	3
	                         -   
	                         -   
	kg

	4
	             5.184.734 
	           12.961.835 
	đồng

	5
	                350.857 
	                830.049 
	đồng


Câu 6: 
Các trường hợp thay đổi tài nguyên (≈ 1,0 điểm)
Sinh viên nêu được ít nhất 3–4 trường hợp, ví dụ:
· Thay đổi khối lượng công việc so với thiết kế ban đầu
· Thay đổi nhân lực (tăng/giảm số lượng, thay đổi tay nghề)
· Thay đổi vật tư, vật liệu (chủng loại, quy cách, nguồn cung)
· Thay đổi máy móc, thiết bị thi công
· Thay đổi do điều kiện thi công thực tế (mặt bằng, thời tiết…)
Nguyên nhân dẫn đến thay đổi tài nguyên (≈ 1,0 điểm)
Sinh viên phân tích được các nhóm nguyên nhân chính:
· Nguyên nhân kỹ thuật: thay đổi thiết kế, sai sót hồ sơ
· Nguyên nhân quản lý: lập kế hoạch chưa chính xác, phối hợp kém
· Nguyên nhân khách quan: thời tiết, điều kiện địa chất, thị trường
· Nguyên nhân pháp lý – hợp đồng: điều chỉnh phạm vi công việc, yêu cầu từ chủ đầu tư
Câu 7: Các ý trọng tâm cần đạt:
1. Khái niệm lập kế hoạch cung ứng
Sinh viên cần:
· Nêu được bản chất của lập kế hoạch cung ứng
· Nhấn mạnh các nội dung: thời gian – số lượng – chủng loại – địa điểm – chi phí
2. Mục tiêu của lập kế hoạch cung ứng
Nêu được ít nhất 3 mục tiêu, ví dụ:
· Đảm bảo cung ứng kịp thời, không gián đoạn thi công
· Tối ưu chi phí mua sắm, vận chuyển, lưu kho
· Hạn chế lãng phí, tồn kho, thất thoát
· Góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án
Câu 8: Các ý trọng tâm cần đạt:
Sinh viên không cần số liệu chính xác, nhưng cần thể hiện nhận định hợp lý, có thể đề cập:
Đặc điểm thị trường:
· Nhu cầu cao do đầu tư xây dựng, hạ tầng
· Phổ biến hình thức thuê máy
Nguồn cung:
· Máy nhập khẩu (Nhật, Hàn, Trung Quốc, châu Âu)
· Doanh nghiệp cho thuê máy trong nước
Xu hướng:
· Máy hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu
· Ứng dụng công nghệ, quản lý thiết bị hiệu quả hơn


